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Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 
ngày (tỷ đ)

% GTGD TB 10 tuần

VNINDEX 2.99% -2.40% 105,556              75%
HNXINDEX 3.16% -2.95% 7,981                   74%
UPINDEX 1.53% -4.91% 5,679                   62%
VN30 3.04% -1.86% 53,028                 87%
VN30F1M 3.04% -2.15% 182,893              65%
HNX30 5.85% -2.70% 5,848                   72%
VNDIAMOND 3.81% -2.13% 21,581                 69%
VN FIN SELECT 3.35% -2.10% 32,417                 69%
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Chỉ số định giá của VNIndex

P/E (trái): 13.58x P/B (phải): 1.7x
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“Lực tăng đảo chiều xu hướng”: Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng +28.59 điểm (+2.34%) lên mức 1252.23 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn HOSE
đạt 2.77 tỷ cổ phiếu, giảm -14.5% so với tuần giao dịch trước. Chỉ số VN30 tăng +26.84 điểm (+2.12%) lên mức 1291.68 điểm. Khối lượng giao dịch giảm -
25% so với tuần trước với 903 triệu cổ phiếu giao dịch.

VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng ở phiên cuối tuần kéo chỉ số trở lại sắc xanh trên biểu đồ tuần, độ lan tỏa rộng khắp thị trường. Hầu hết các nhóm ngành
đều ghi nhận tăng điểm, đứng đầu gồm nhóm Du lịch (+6.59%), Hóa chất (+4.88%), Dầu khí (+3.82%), Dịch vụ tài chính (+3.78%). Động lực tăng trưởng
chính đến từ các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Khối ngoại ghi nhận giá trị mua ròng lớn nhất trong tuần qua với +1075 tỷ đồng.

Ở tuần qua, các cổ phiếu đóng góp tích cực đến VN-Index gồm FPT (+3.19 điểm), CTG (+2.64 điểm), MWG (+1.52 điểm). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu
kéo chỉ số giảm điểm bao gồm VIC (-1.05 điểm), HPG (-0.71 điểm), POW (-0.47 điểm).

Về giá trị giao dịch ròng tuần qua, khối ngoại mua ròng +1075 tỷ đồng; Tổ chức trong nước mua ròng +828.65 tỷ đồng; NĐT cá nhân trong nước bán ròng
-1596.73 tỷ đồng; Nhóm Tự doanh bán ròng -307.07 tỷ đồng.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index đóng nến tuần với cây nến tăng biên độ rộng đi kèm thanh khoản mua chủ động chiếm ưu thế. Trên biểu đồ khung tuần, chỉ
số đã tăng 30 điểm từ mốc 1222 điểm lên tiệm cận đường MA20 tuần. Mặc dù khối lượng giảm so với tuần trước tuy nhiên mức tăng ở phiên cuối tuần qua
chứng kiến nỗ lực hồi phục của toàn thị trường, đứng đầu là VNMID (+3.5%), VNSML (+2.25%) và VN30 (+2.12%).

Trên biểu đồ khung ngày, sau 4 phiên giao dịch ảm đạm, thanh khoản thấp (khoảng 12 nghìn tỷ/phiên), thị trường ghi nhận mức tăng mạnh mẽ với giá và
khối lượng có diễn biến đồng pha. VN-Index hình thành cây nến Mazu lớn cho thấy lực mua lan tỏa khắp thị trường, dòng tiền tăng gấp đôi so với phiên
trước và cao hơn 49% so với trung bình 20 phiên. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng VN-Index hồi phục tiếp diễn xa hơn nữa.

Nhịp hồi phục cũng thể hiện rõ trên các biểu đồ khung nhỏ khi đường giá lần lươt vượt qua các cặp đường trung bình trượt MA10/20/100 giờ đi kèm khối
lượng mua chủ động tăng vọt, lực bán hầu như không có. Chỉ báo MACD đã vượt lên trên đường Zero.



TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Trải nghiệm ngay ứng 
dụng ABS invest 

Mở tài khoản để tham gia 
room tư vấn của Trung tâm 

Tư vấn Đầu tư ABS

5

Phân tích kỹ thuật:

Với động lượng tăng mạnh của thị trường, VN-Index đã xóa đi kịch bản điều chỉnh ngắn hạn và quay trở lại
hồi phục tiếp diễn trong tuần tới, trong đó chỉ số sẽ đi ngang tích lũy khối lượng thấp, tạo đà quanh vùng
1245 điểm trước khi tiến tới vùng đỉnh cũ 128x điểm tương đương mốc Fibo 61.8%.

Chúng tôi nâng mức hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index lên mức 1206 – 1216 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 điểm.

Chiến lược hành động:

Động lực hồi phục mạnh mẽ trên toàn thị trường cho khả năng xảy ra tiếp diễn trong tuần tới. Tại đây, xác
suất giảm điểm xảy ra là rất thấp do lực mua chủ động bao phủ thị trường trên diện rộng. Dự kiến VN-Index
sẽ cần tích lũy đi ngang khối lượng thấp tại vùng 1245 điểm, tạo đà cho nhịp hồi phục lên mốc xa hơn tại
đỉnh cũ 128x điểm.

Nhà đầu tư lướt sóng có thể giải ngân khi thị trường đi ngang tích lũy và chốt lời khi chỉ số tiến dần về vùng
đỉnh. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tranh thủ cơ cấu các cổ phiếu yếu và chuyển sang nâng vị thế đối
với nhóm cổ phiếu mạnh hơn.

Chúng tôi nâng mức hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index lên mức 1206 – 1216 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.
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Tin tức nổi bật mới

▪ Link: Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã lên kế hoạch đến Việt Nam hợp tác đầu tư

▪ Link: Khó khăn vẫn bủa vây ngành sợi

▪ Link: 193.000 tấn - Đạm Cà Mau (DCM) chiếm 18% tổng lượng phân bón xuất khẩu của Việt Nam

▪ Link: BCM dùng thửa đất gần 11.6 ngàn m2 ở Thủ Đầu Một làm tài sản bảo đảm lô trái phiếu 200 tỷ

Lịch sự kiện đáng chú ý

▪ 23/08/2024: Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục

▪ 29/08/2024: Công bố số điều chỉnh GDP

▪ Công bố số liệu kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng

Báo cáo cập nhật doanh nghiệp

▪ Link: Bản tin tiêu điểm ngành hàng (16/08/2024)

https://vietnambiz.vn/nhieu-doanh-nghiep-my-da-len-ke-hoach-den-viet-nam-hop-tac-dau-tu-202481714276436.htm
https://vietnambiz.vn/kho-khan-van-bua-vay-nganh-soi-2024818102013148.htm
https://nguoiquansat.vn/193-000-tan-dam-ca-mau-dcm-chiem-18-tong-luong-phan-bon-xuat-khau-cua-viet-nam-151863.html
https://vietstock.vn/2024/08/bcm-dung-thua-dat-gan-116-ngan-m2-o-thu-dau-mot-lam-tai-san-bao-dam-lo-trai-phieu-200-ty-3118-1220413.htm#:~:text=T%E1%BB%95ng%20C%C3%B4ng%20ty%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0,ng%C3%A0y%2008%2F08%2F2027.
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/Weekly_Highlights_240816.pdf


7.0%

5.1%

4.8%

4.1%

3.8%

3.5%

2.8%

2.8%

2.5%

2.3%

2.3%

2.1%

2.0%

1.6%

0.7%

0.1%

-0.3%

-1.3%

-2% 0% 2% 4% 6% 8%

Du lịch và Giải trí

Hóa chất

Dầu khí

Bán lẻ

Xây dựng và Vật liệu

Dịch vụ tài chính

Công nghệ Thông tin

Bất động sản

Hàng cá nhân & Gia dụng

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm và đồ uống

Ngân hàng

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Bảo hiểm

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Y tế

Truyền thông

Tài nguyên Cơ bản

4.6%

4.2%

3.9%

0.1%

-0.1%

-1.7%

-2.5%

-3.0%

-3.7%

-3.7%

-5.4%

-7.4%

-8.3%

-8.3%

-8.7%

-10.4%

-12.2%

-14.9%

-20% -10% 0% 10%

Bán lẻ

Dầu khí

Thực phẩm và đồ uống

Ngân hàng

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Bất động sản

Hàng cá nhân & Gia dụng

Công nghệ Thông tin

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Dịch vụ tài chính

Bảo hiểm

Xây dựng và Vật liệu

Ô tô và phụ tùng

Hóa chất

Y tế

Tài nguyên Cơ bản

Truyền thông

Du lịch và Giải trí

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 7 ngày

7

% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 30 ngày



TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Độ rộng thị trường

8

3.7% 3.6%

3.2%

2.0%

4.0%

Large cap Mid cap Small cap

% TB thay đổi giá 7 ngày

-1.7%

-5.2%

-6.9%
-8.0%

-7.0%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

Large cap Mid cap Small cap

% TB thay đổi giá 30 ngày

Lưu ý: Dữ liệu đã lọc bỏ các cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản quá thấp, không phù hợp để mang tính đại diện thị trường

56%
50% 46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Large cap Mid cap Small cap

TB KLGD 7 ngày so với TB 10 
tuần

6 2
31

153

246

22
4

0

50

100

150

200

250

300

< -20% -20% ~
10%

10% ~
2%

-2% ~
2%

2% -
10%

10% -
20%

> 20%

Số lượng CP tăng/giảm trong 7 ngày
2.1

1.6
1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1

0.9

0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2

-0.7-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
TOP cổ phiếu ảnh hưởng tới VNIndex trong 7 ngày



TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Diễn biến NĐT nước ngoài và tự doanh

9

-1,150

54 57
313

676

135

-87

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

8/8 8/9 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16

Giá trị mua/bán ròng NĐT nước ngoài (tỷ đồng)

-253

-55

-304

283
165

46

-432-500
-400
-300
-200
-100

0
100
200
300
400

8/8 8/9 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16

Giá trị mua/bán ròng NĐT tự doanh (tỷ đồng)

739

453 379 310 308

-108
-277 -343

-499
-605-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1,000

HDB KDC FPT VNM MWG HSG VJC TCB VHM HPG

Top 05 mua/bán ròng NĐT nước ngoài trong tuần 
(tỷ đồng)

130

71 69

30 29

-52 -59 -61

-115
-131-150

-100

-50

0

50

100

150

VNM GVR PC1 HCM TNG MBB STB ACB HPG MWG

Top 05 mua/bán ròng NĐT tự doanh trong tuần (tỷ 
đồng)



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

10

Trải nghiệm ngay ứng 
dụng ABS invest 

Mở tài khoản để tham gia 
room tư vấn của Trung tâm 

Tư vấn Đầu tư ABS



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Diễn biến chứng khoán thế giới và giá cả hàng hóa

11

Tin tức thế giới nổi bật

Cước vận tải biển giảm sâu, hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh. Đầu tháng 7/2024, theo dữ liệu của công ty tư vấn hàng hải Drewry, mức cước vận tải giao
ngay của container hàng hóa 40 ft từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến New York (Mỹ) đã đạt mức 9.387 USD vào ngày 11/7. Con số này cao gấp đôi so với
hồi tháng 2, dù vẫn thấp hơn mức đỉnh 16.000 USD trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Chi phí vận chuyển container 40 ft từ Hàn Quốc đến Liên minh châu
Âu (EU) cũng tăng tháng thứ hai liên tiếp và tăng 121,6% svck năm ngoái. Nguyên nhân giá cước tăng chủ yếu do các hãng vận tải buộc phải chuyển
hướng tránh đi qua kênh đào Suez do rủi ro an ninh trên Biển Đỏ, khiến thời gian vận chuyển kéo dài hơn và làm tăng chi phí.

Thị trường khí đốt và độ nhạy cảm đối với khủng hoảng chính trị. Mặc dù vẫn còn cách xa mức trung bình 242 euro/MWh vào tháng 8/2022, sáu tháng
sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, nhưng mức giá hiện nay vẫn cao. Thị trường phản ứng với việc quân đội Ukraine tiếp quản điểm trung chuyển khí đốt tại
Soudja, một trung tâm đầu não trong mạng lưới vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua Ukraine. 

Nhập khẩu LNG của Ấn Độ và Đông Nam Á gia tăng khi nhu cầu của châu Âu sụt giảm. Nhu cầu LNG của châu Á đang tăng lên một phần do giá khí
đốt tương đối thấp. Theo LSEG, giá giao ngay hàng tuần cho nhiên liệu này ở châu Á trung bình là 35 USD/1 triệu BTU vào năm 2022, nhưng giá khí đốt
đã giảm xuống còn 14 USD vào năm 2023 và xuống còn khoảng 11 USD vào đầu tháng này. 

Chứng khoán % 7 ngày % 30 ngày Năng lượng % 7 ngày % 30 ngày Kim loại và VLXD % 7 ngày % 30 ngày Nông nghiệp % 7 ngày % 30 ngày

VNINDEX 2.99% -2.40% Dầu thô 1.82% -7.89% Vàng 5.16% 4.90% Đường -2.22% -5.73%
Dow jones 4.01% 3.19% Dầu thô brent 1.66% -7.98% Bạc 8.93% -6.98% Lợn hơi -17.16% -16.50%
DAX 4.78% -1.45% Khí tự nhiên 0.95% -8.19% Thép -3.19% -14.51% Cao su 2.27% 0.77%
Nikkei 225 16.75% -8.35% Than 1.21% 8.10% Quặng sắt -4.19% -12.83% Lúa mì -1.81% -10.50%
Shanghai composite 0.35% -2.71% Gasoline -3.75% -7.97% Đồng 5.06% -10.75% Cà phê -0.08% -1.47%
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời 
điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện 
quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp 
thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang tính chất mời chào mua 
hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình 
hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. 

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công 
ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Thông tin liên hệ
Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35624626     Số máy lẻ: 151
Email: research@abs.vn 
Website: www.abs.vn

13

Trải nghiệm ngay ứng 
dụng ABS invest 

Mở tài khoản để tham gia 
room tư vấn của Trung tâm 

Tư vấn Đầu tư ABS

mailto:research@abs.vn
http://www.abs.vn/
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